
                                    Phụ lục số 02a  

DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Báo cáo  

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 

(Kèm theo Công văn số:          /STC-TTr ngày       /01/2024 của Sở Tài chính) 
 

Stt Tên đơn vị Ghi chú 

A Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh  

I 
Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách không có đơn vị 

trực thuộc 

 

1 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND tỉnh  

2 Văn phòng UBND tỉnh  

3 Sở Ngoại vụ  

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

5 Sở Tài chính  

6 Thanh tra tỉnh  

II 
Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách có đơn vị trực 

thuộc 

 

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

2 Sở Tư pháp  

3 Sở Công Thương  

4 Sở Khoa học và Công nghệ  

5 Sở Xây dựng  

6 Sở Giao thông vận tải  

7 Sở Giáo dục và Đào tạo  

8 Sở Y tế  

9 Sở Lao động Thương binh và Xã hội  

10 Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch  

11 Sở Tài nguyên và Môi trường  

12 Sở Thông tin và Truyền thông  

13 Sở Nội vụ  

14 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh  

III Các đơn vị sự nghiệp công lập  

1 Đài phát thanh truyền hình  

2 Ban QLDA đầu tư xây dựng TN  
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Stt Tên đơn vị Ghi chú 

3 BQL KDLQG Núi Bà Đen  

4 BQLDAĐTXD Ngành Giao thông  

5 BQLDAĐTXD Ngành NN.PTNT  

6 BQL Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát  

7 BQL các khu Di tích lịch sử CMMN  

8 Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh  

9 Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh  

IV UBND huyện, Thị xã thành phố  

1 UBND thành phố Tây Ninh  

2 UBND thị xã Hòa Thành  

3 UBND thị xã Trảng Bàng  

4 UBND huyện Châu Thành  

5 UBND huyện Tân Biên  

6 UBND huyện Tân Châu  

7 UBND huyện Dương Minh Châu  

8 UBND huyện Gò Dầu  

9 UBND huyện Bến Cầu  

B Doanh nghiệp NN thuộc tỉnh  

1 Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TN  

2 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TN  

C Các hội, đoàn thể ở địa bàn tỉnh  

1 Hội Liên hiệp phụ nữ  

2 Hội Nông dân  

3 Hội Cựu chiến binh tỉnh TN  

4 Hội Chữ thập đỏ  

5 Hội Văn học nghệ thuật  

6 Tỉnh Hội đông y  

7 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật  

8 Liên minh Hợp tác xã  

9 Ủy ban Mặt trận tổ quốc  

10 Đoàn Thanh niên cộng sản HCM  

11 Quỹ Đầu tư Phát triển  

 Tổng cộng (A+B+C) = 51 đơn vị  
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Stt Tên đơn vị Ghi chú 

D Các đơn vị khác (7 đơn vị)  

1 Hội Luật gia  

2 Hội Nhà báo  

3 Hội Người cao tuổi  

4 Hội nạn nhân chất độc da cam  

5 Hội Cựu thanh niên xung phong  

6 Hội Khuyến học  

7 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  
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                                      Phụ lục số 02b 

    

DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý có trụ sở  

đóng trên địa bàn tỉnh Báo cáo THTK, CLP năm 2023.  

(Kèm theo Công văn số:          /STC-TTr ngày       /01/2024 của Sở Tài chính) 
 

Stt Tên đơn vị 
Báo cáo THTK, CLP Ngày 

nhận văn 

bản 

Chưa 

nhận 

văn bản Số văn bản Ngày 

1 
Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh 

Tây Ninh 
    

2 Kho bạc tỉnh     

3 Công an tỉnh     

4 Cục hải quan tỉnh Tây Ninh     

5 Cục Thuế tỉnh Tây Ninh     

6 Cục Thống kê tỉnh TN     

7 Bộ CHQS tỉnh     

 Tổng cộng     

 


		2024-01-10T10:18:26+0000
	Not specified




